
STT HỌ
Ngày tháng

năm sinh
Điểm tổng

1 Trương Phước Đại 14/12/1983 8.25

2 Nguyễn Ngọc Ý Nhi 01/01/1994 8

3 Lai Gia Yến 02/03/1998 7.75

4 Lý Hoàng Khã My 23/07/1995 7.75

5 Nguyễn Lê Thiên Ngân 16/02/1999 6.25

6 Trần Thị Ngọc Hoa 22/07/1993 6

7 Phạm Trọng Nghĩa 19/04/1990 7.25

8 Lê Chiêu Thanh Thảo 14/03/1997 7.25

9 Lê Thị Quỳnh Anh 12/06/1992 8

10 Nguyễn Châu Hồng Ngọc 06/12/1987 7.75

11 Đặng Mai Hà 04/11/1987 7.25

12 Đặng Thị Kim Liên 02/10/1993 6.5

13 Lê Thị Phương Thảo 13/02/1991 5.5

14 Nguyễn Trần Phương Lam 13/05/1999 8

15 Trương Nhật Tân 19/03/1989 7.5

16 Tống Thị Ngân 19/12/1985 7.5

17 Phùng Ngọc Quỳnh Trâm 28/05/1993 X

18 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 20/03/1993 6.25

19 Trần Thị Thanh Nhàng 18/06/1987 6

20 Huỳnh Thị Diệu Vy 24/08/1997 8

21 Trần Duy Phương 29/03/1986 8.25

22 Nguyễn Thị Hồng Hiệu 02/07/1983 7.5

23 Nguyễn Dạ Thảo Ngọc 06/12/1994 8.5

24 Trần Thị Trúc Linh 29/01/1991 8.25

25 Nguyễn Thụy Trâm Anh 09/07/1994 8.25

26 Nguyễn Trát Trúc Quân 16/05/1992 5.25
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